Trường THCS Nguyễn Thị Định

Năm học: 2020 - 2021

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC

LỚP 6

Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
	Tuần
	Tiết thứ
	Bài

(Theo Sách giáo khoa)
	Nội dung

điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	1
	Chương I: Tin học và máy tính điện tử

Bài 1: Thông tin và tin học
	
	

	
	2
	Bài 1: Thông tin và tin học (tt)
	
	

	2
	3
	Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin
	
	

	
	4
	Bài 3: Em có thể làm được những gì nhờ máy tính
	
	

	3
	5
	Bài 3: Em có thể làm được những gì nhờ máy tính (tt)
	
	

	
	6
	Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính
	
	

	4
	7
	Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính (tt)
	
	

	
	8
	Bài thực hành 1: Làm quen với máy tính
	
	

	5
	9
	Chương II: Phần mềm học tập

Bài 5: Luyện tập chuột máy tính
	
	

	
	10
	Bài 5: Luyện tập chuột máy tính (tt)
	
	

	6
	11
	Bài 6: Học gõ mười ngón 
	
	

	
	12
	Bài 6: Học gõ mười ngón (tt)
	
	

	7
	13
	Bài 7: Quan sát hệ mặt trời

(Kiểm tra 15 phút)
	Cả bài
	Không dạy.

	
	14
	Bài 7: Quan sát hệ mặt trời
	Cả bài
	Không dạy.

	8
	15
	Bài 8: Học toán với Geogebra
	Cả bài
	Không dạy.

	
	16
	Bài 8: Học toán với Geogebra          
	Cả bài
	Không dạy.

	9
	17
	Bài tập
	
	

	
	18
	Kiểm tra 45 phút: Lý thuyết
	Lý thuyết hình thức tự luận
	

	10
	19
	Chương  III: Hệ điều hành

Chủ đề: Vì sao cần có hệ điều hành? (2 tiết)
	
	

	
	20
	
	
	

	11
	21
	Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?
	
	

	
	22
	Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì? (tt)
	
	

	12
	23
	Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính                              (Kiểm tra 15 phút thực hành)
	
	

	
	24
	Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính (tt)
	
	

	13
	25
	Bài 12: Hệ điều hành Windows
	
	

	
	26
	Bài thực hành 2: Làm quen với Windows
	
	

	14
	27
	Bài thực hành 2: Làm quen với Windows (tt)
	
	

	
	28
	Bài Tập
	
	

	15
	29
	Bài Thực hành 3: Các thao tác với thư mục
	
	

	
	30
	Bài Thực hành 3: Các thao tác với thư mục (tt)
	
	

	16
	31
	Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin
	
	

	
	32
	Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin (tt)
	
	

	17
	33
	Kiểm tra 15 phút: Thực hành
	
	

	
	34
	Ôn tập Học kì I
	
	

	18
	35
	Kiểm tra học kì I (Lý thuyết)
	Lý thuyết hình thức trắc nghiệm và tự luận
	

	
	36
	Kiểm tra học kì I (Thực hành)
	
	

	HỌC KỲ II

	19
	37
	Chương IV: Soạn thảo văn bản

Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản
	
	

	
	38
	Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản (tt)
	
	

	20
	39
	Bài 14: Soạn thảo văn  bản đơn giản
	
	

	
	40
	Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em
	
	

	21
	41
	Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em (tt)
	
	

	
	42
	Bài 15: Chỉnh sửa văn bản
	
	

	22
	43
	Bài 15: Chỉnh sửa văn bản (tt)
	
	

	
	44
	Bài thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản (tt)
	
	

	23
	45
	Bài thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản (tt)
	
	

	
	46
	Bài 16: Định dạng văn bản                                (Kiểm tra 15 phút thực hành)
	Mục 2. Định dạng bằng hộp thoại Font
	Không dạy.

Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu. Nội dung còn lại dạy trong 1 tiết

	24
	47
	Bài 17: Định dạng đoạn văn bản
	
	

	
	48
	Bài 17: Định dạng đoạn văn bản (tt)
	Mục 3. Định dạng đoạn văn bản bằng hộp thoại Paragraph
	Không dạy.

Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu. Nội dung còn lại dạy trong 1 tiết

	25
	49
	Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản
	
	

	
	50
	Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản (tt)
	Mục 2b) Thực hành
	Học sinh tự thực hành.

Nội dung còn lại dạy trong 1 tiết.

	26
	51
	Bài tập
	
	

	
	52
	Kiểm tra 45 phút: Lý thuyết
	Lý thuyết hình thức tự luận
	

	27
	53
	Chủ đề: Trình bày trang văn bản và in (2 tiết)
	
	

	
	54
	
	
	

	28
	55
	Bài 19: Thêm hình ảnh để minh hoạ
	
	

	
	56
	Bài 19: Thêm hình ảnh để minh hoạ (tt)
	
	

	29
	57
	Bài thực hành 8: Em viết báo tường (tt)
	
	

	
	58
	Bài thực hành 8: Em viết báo tường (tt)
	
	

	30
	59
	Bài 20: Trình bày cô đọng bằng bảng
	
	

	
	60
	Bài 20: Trình bày cô đọng bằng bảng
	
	

	31
	61
	Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em (tt)
	
	

	
	62
	Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em (tt)
	Mục 2b) Soạn báo cáo kết quả học tập của em
	Học sinh tự thực hành.

Nội dung còn lại dạy trong 1 tiết

	32
	63
	Bài tập
	
	

	
	64
	Bài thực hành Tổng hợp: Du lịch ba miền           
(Kiểm tra 15 phút thực hành)
	
	

	33
	65
	Bài thực hành Tổng hợp: Du lịch ba miền
	
	

	
	66
	Bài thực hành Tổng hợp: Du lịch ba miền
	
	

	34
	67
	Kiểm tra 15 phút: Thực hành
	
	

	
	68
	Ôn tập học kì II
	
	

	35
	69
	Kiểm tra học kì II: Thực hành
	
	

	
	70
	Kiểm tra học kì II: Lý thuyết
	Lý thuyết hình thức trắc nghiệm và tự luận
	

	
	
	Chương 1,2,3,4: Tất cả các bài
	Mục Tìm hiểu mở rộng
	Không dạy.


LỚP 9
Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
	Tuần
	Tiết
	Bài

(Theo Sách giáo khoa)
	Nội dung

điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	HỌC KỲ I
	

	1
	1, 2
	Chương 1:
Mạng máy tính và Internet.
Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính.
	Mục 2. Phân loại mạng máy tính.

Mục 3. Vai trò của máy tính trong mạng
	Không dạy.

Phần còn lại dạy trong 1 tiết.

	2
	3, 4
	Bài 2: Mạng thông tin toàn cầu Internet.
	
	

	3
	5, 6
	Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet.
	
	

	4
	7, 8
	Bài Thực hành 1: Sử dụng trình duyệt để truy cập Web.
	
	

	5
	9, 10
	Bài thực hành 2: Tìm kiếm thông tin trên Internet.
	
	

	6
	11, 12
	Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử.
	Mục 2c) Phần mềm thư điện tử
	Không dạy.

	7
	13, 14
	Bài Thực hành 3: Sử dụng thư điện tử.
	
	

	8
	15
	- Ôn tập.
	
	

	8
	16
	- Ổn tập và kiểm tra thực hành 15 phút.
	Kiểm tra thực hành (Tạo trang Web và gửi thư điện tử)
	

	9
	17, 18
	Chương 2: Một số vấn đề xã hội của Tin Học.
Bài 6: Bảo vệ thông tin máy tính.
	
	

	10
	19, 20
	Bài Thực hành 5: Sao lưu dự phòng và quét virus.
	
	

	11
	21, 22
	Bài 7: Tin học và xã hội.
	
	

	12
	23, 24
	Chương 3: Phần mềm trình chiếu.
Bài 8: Phần mềm trình chiếu.
	
	

	13
	25, 26
	Bài 9: Bài trình chiếu.
	
	

	14
	27
	- Ôn tập.
	
	

	14
	28
	- Kiểm tra 1 tiết.
	Lý thuyết hình thức tự luận
	

	15, 16
	29, 30, 31
	Bài Thực hành 6: Bài trình chiếu đầu tiên của em.
	
	

	16, 17
	32, 33
	Bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu 
	Mục 3. Sao chép và di chuyển trang chiếu
	Không dạy.

	17
	34
	- Ôn tập HK I
	
	

	18
	35,36
	- Kiểm tra học kì I
	Lý thuyết hình thức trắc nghiệm và tự luận
	

	HỌC KỲ II
	

	19
	37,38
	Bài Thực hành 7: Thêm màu sắc cho bài trình chiếu.
	
	

	20
	39,40
	Bài 11: Tạo các hiệu ứng động 
	Mục 4. Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu
	Không dạy. 

Khuyến khích học sinh tự học. 

Phần còn lại dạy trong 1 tiết.

	21, 22
	41,42, 43
	Bài Thực hành 8: Trình bày thông tin bằng hình ảnh.
	
	

	22, 23
	44,45
	Bài 12: Tạo các hiệu ứng động.
	
	

	23, 24
	46,47, 48
	Bài Thực hành 9: Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động.
	
	

	25, 26
	49,50, 51, 52
	Bài Thực hành 10: Thực hành tổng hợp.
	
	

	27
	53
	- Ôn tập.
	
	

	27
	54
	- Ôn tập và kiểm tra thực hành 15 phút.
	Kiểm tra thực hành
	

	28, 29
	55,56, 57, 58
	Chương 4: Đa phương tiện.
Bài 13: Thông tin đa phương tiện.
	
	

	30
	59, 60
	Bài 14: Thiết kế phim bằng phần mềm Movie Maker.
	Cả bài
	Không dạy.

	31
	61, 62
	Bài thực hành 11: Tạo video ngắn bằng Movie Maker.
	Cả bài
	Không dạy.

	32,33
	63, 64, 65
	Bài Thực hành 12: Tạo sản phẩm đa phương tiện.
	
	

	33
	66
	- Ôn tập.
	
	

	34
	67
	- Kiểm tra 1 tiết.
	Lý thuyết hình thức tự luận
	

	34
	68
	- Ôn tập HKII.
	
	

	35
	69, 70
	- Kiểm tra học kì II.
	Lý thuyết hình thức trắc nghiệm và tự luận
	

	
	
	Chương 1,2,3,4: Tất cả các bài
	Mục Tìm hiểu mở rộng
	Không dạy.


III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

- Danh hiệu thi đua phấn đấu: Lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi cấp trường.
Tổ trưởng chuyên môn      






    Người lập kế hoạch     














 Nguyễn Trần Trọng Đức
Duyệt của Ban Giám Hiệu
Giáo viên: Nguyễn Trần Trọng Đức

